
502/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :07/06/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAOTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

ITA.19NKhánh Hòa26/10/1995 Anh Nguyễn Hoàng Bảo22265213041

ITA.19NĐồng Tháp05/04/1986 Chiến Nguyễn Minh22275213102

ITA.19NBắc Ninh06/11/1973 Công Nguyễn Mạnh22275218253

ITA.19NTT Huế09/05/1993 Dung Huỳnh Thị Tiên22265213164

ITA.19NQuảng Ngãi20/11/1980 Dương Ngô Hữu22275216425

ITA.19NQuảng Nam22/02/1992 Duy Phạm Phương22275216446

ITA.19NBình Định05/11/1992 Duyên Lê Thùy22265213217

ITA.19NQuảng Bình16/11/1985 Hằng Nguyễn Thu22265213308

ITA.19NQuảng Ngãi12/12/1990 Hiệu Võ Thị Thu22265213419

ITA.19NBình Định05/11/1993 Hồng Võ Thị Thu222652173610

ITA.19NBình Định28/09/1990 Huấn Lương Thanh222752134611

ITA.19N17/10/1993 Huyền Châu Thị Thu212652186712

ITA.19NTT Huế05/04/1992 Ly Nguyễn Quỳnh222652136913

ITA.19NBình Định13/11/1995 Mai Trần Thị Thúy222652137014

ITA.19NNghệ An15/12/1991 Mừng Nguyễn Thị222652137515

ITA.19N11/02/1987 My Nguyễn Thị212652188716

ITA.19NQuảng Bình15/12/1990 Nhung Đặng Thị Thùy222652139617

ITA.19NQuảng Nam14/09/1993 Sương Lê Thị Tuyết222652141418

1Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



502/2 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :07/06/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAOTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

ITA.19NTT Huế10/11/1993 Thảo Trần Thị Thanh22265214261

ITA.19NTây Ninh16/12/1984 Thủy Đặng Thị Bích22265214412

ITA.19NQuảng Ngãi05/06/1995 Thủy Bùi Thị23265211103

ITA.19NTT Huế21/06/1967 Trang Dương Thị Thu22265214524

ITA.19NQuảng Ngãi19/11/1984 Trang Trần Thị Thùy22265214875

ITA.19NQuảng Nam03/01/1983 Trang Nguyễn Thị Bích22265217406

ITA.19NQuảng Bình05/10/1994 Tuyết Lê Thị Ánh22265217267

ITA.19NGia Lai26/08/1993 Uyên Trịnh Thị Hoàng22265217278

ITA.63BBình Định19/06/1998 Chương Trương Thành22208658679

ITA.63BQuảng Nam13/06/1998 Hòa Nguyễn Thị Kim222031620110

Thi ghépITA.58BQuảng Nam19/09/1998 Duyên Châu Thị Mỹ222086589411

Thi ghépITA.61AQuảng Nam15/02/1995 Hằng Nguyễn Thị Anh191122183912

Thi ghépITA.62AĐà Nẵng04/08/1996 Giang Ngô Thị Trà202035550013

Hoãn
17/05/20

ITA.84AĐà Nẵng26/06/1998 Duyên Nguyễn Thị Hải222052278414

2Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



507/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :07/06/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAOTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

ITA.63BQuảng Nam28/04/1999 Hòa Ngô Thị23202160711

ITA.63BGia Lai10/10/1999 Hòa Trương Việt23205290002

ITA.63BQuảng Ngãi01/07/1998 Ngân Lê Hồng Bảo22205232833

ITA.63BGia Lai15/10/1999 Nhi Nguyễn Ngọc232025111024

ITA.63BQuảng Ngãi25/03/1999 Nhi Nguyễn Thị Nữ23208640505

ITA.63BBình Định04/10/1999 Như Trần Huỳnh23205194516

ITA.63BĐà Nẵng26/10/1999 Nhung Phạm Hồng23205238687

ITA.63BQuảng Ngãi25/03/1999 Nữ Nguyễn Thị Nhi232021112408

ITA.63BQuảng Nam09/05/1999 Phương Ngô Thị Uyên23205195119

ITA.63BBình Định12/05/1998 Phượng Huỳnh Liên222063263510

ITA.63BQuảng Bình11/09/1999 Sơn Nguyễn Ngọc Trường232125088511

ITA.63BQuảng Ngãi05/07/1996 Thái Đinh Tấn222163934112

Thi ghépITA.46AQuảng Ngãi06/08/1996 Tây Phạm Quốc212124830913

Thi ghépITA.81AQuảng Nam03/02/1990 Phượng Phan Thị Hồng222652140814

Hoãn
17/05/20

ITA.84AGia Lai02/11/1998 Quý Võ Thị Ngọc222052326315

Hoãn
17/05/20

ITA.84AQuảng Bình09/04/1998 Tâm Võ Thị Thanh222052327016

3Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



507/2 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :07/06/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAOTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

ITA.63BĐà Nẵng22/11/1998 Trâm Hồ Hoàng Thị Uyên22207140611

ITA.63BQuảng Nam02/02/1999 Trâm Nguyễn Thị Thanh23202508082

ITA.63BĐà Nẵng10/10/1998 Trí Trần Diệu22205227823

ITA.63BQuảng Trị16/03/1998 Trung Lê Quang22216189564

ITA.63BThanh Hóa29/10/1999 Tú Nguyễn Hữu23215125865

ITA.63BThanh Hóa29/10/1999 Tuấn Nguyễn Hữu23215125876

ITA.63BSơn La19/04/1996 Tùng Nguyễn Thanh20216280857

ITA.63BĐà Nẵng10/02/1998 Uyên Phạm Thị Thu22205230448

ITA.63BQuảng Nam16/01/1999 Uyên Nguyễn Trần Thục23203777079

ITA.63BHà Tĩnh06/07/1999 Yến Nguyễn Thị Hải232051422710

Thi ghépITA.81AĐà Nẵng25/08/1979 Thanh Lê Thị Mộng222652142011

4Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



501/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :07/06/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAOTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

ITA.64BQuảng Nam09/11/1999 Dưỡng Nguyễn Đặng Đức23212539481

ITA.64BGia Lai02/05/1998 Duy Nguyễn Bá22216349022

ITA.64BGia Lai28/05/1999 Giang Nguyễn Thị Hương23205120773

ITA.64BBắc Ninh22/09/1998 Hà Nguyễn Thị22202193334

ITA.64BBình Định17/02/1998 Hoa Đặng Thị Mỹ22208659255

ITA.64BBình Định05/06/1998 Khánh Phan Văn22216154846

ITA.64BQuảng Bình19/08/1999 Kiên Trần Văn23212599077

ITA.64BQuảng Nam09/12/1999 Lệ Nguyễn Thị Tuyết23202535188

ITA.64BQuảng Trị20/02/1998 Linh Lê Hoàng22203139179

ITA.64BĐà Nẵng19/07/1999 Linh Nguyễn Lương Thùy232051382210

ITA.64BQuảng Trị10/11/1999 Lý Nguyễn Thị2320721009811

ITA.64BDakLak18/06/1998 Mai Nguyễn Thị Tuyết222052308812

ITA.64BQuảng Nam16/09/1998 Nguyệt Đỗ Thị Kim222071418813

5Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



501/2 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :07/06/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAOTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

ITA.64BHà Tĩnh16/06/1998 Oanh Mai Tú22205232881

ITA.64BTT Huế15/08/1999 Phương Nguyễn Thị Hồng23205194562

ITA.64BQuảng Nam16/05/1999 Sang Trần Như23213346023

ITA.64BQuảng Bình04/05/1998 Sơn Trần Châu232121101024

ITA.64BThái Bình09/02/1999 Thanh Lương Quốc23217165955

ITA.64BQuảng Nam04/05/1999 Thảo Nguyễn Phạm Thạch23207107386

ITA.64BQuảng Nam30/01/1999 Thư Võ Lê Hoài23203198317

ITA.64BQuảng Nam19/04/1999 Thúy Phạm Thị23207135988

ITA.64BQuảng Trị14/03/1999 Tiến Nguyễn Đình232166109579

ITA.64BGia Lai12/02/1999 Trang Nguyễn Thị Thùy232051952010

ITA.64BQuảng Nam30/12/1997 Tuyền Huỳnh Thị222086383511

ITA.64BGia Lai08/12/1998 Vĩ Nguyễn Lê Đại222121771412

ITA.64BQuảng Nam15/10/1999 Vy Nguyễn Thị Uyển232024306413

6Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



609/1 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :07/06/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAOTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

ITA.85ABình Định14/02/1998 Anh Trần Thị Minh22205229551

ITA.85AQuảng Bình28/10/1997 Ánh Hoàng Ngọc22202277602

ITA.85ADakLak04/10/1998 Ánh Châu Thị22208658583

ITA.85AGia Lai04/04/1998 Chi Nguyễn Thị Kim22208658624

ITA.85AQuảng Ngãi01/01/1999 Chiến Nguyễn Hữu232121117405

ITA.85ADakLak21/03/1998 Giang Võ Ngọc Lam22208658986

ITA.85AĐà Nẵng26/01/1998 Hà Phạm Thị Thu22203480087

ITA.85ADakLak18/06/1998 Hạ Trần Thị Nhật22208659038

ITA.85ADakLak17/08/1998 Hiền Trần Thị Thu22208659189

ITA.85AQuảng Trị25/01/1999 Hiếu Lê Bá Hữu232128459610

ITA.85AGia Lai01/02/1998 Hòa Đoàn Thị Thu222071886111

ITA.85ABình Định17/07/1998 Huyền Ngô Bích222052295212

ITA.85AQuảng Ngãi14/12/1998 Kha Đinh Thụy222086380013

ITA.85AQuảng Nam12/03/1997 Kiều Nguyễn Thị Diểm212025830714

ITA.85AQuảng Trị10/01/1996 Linh Nguyễn Tường222152962615

ITA.85AQuảng Nam10/03/1999 Linh Huỳnh Thị Thảo232032245316

ITA.85AQuảng Nam04/07/1998 Long Trần Ngọc Hoàng2321231292817

ITA.85AQuảng Nam22/08/1998 Luật Cao Văn222186597518

7Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



609/2 CƠ SỞ 03 QUANG TRUNG - Phòng :07/06/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: KIẾN THỨC CHUNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAOTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 6/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

ITA.85AQuảng Nam05/11/1994 Luyện Dương Thị Bích232031119941

ITA.85AQuảng Nam31/10/1995 Ly Trần Thị Mỹ23265211782

ITA.85ADakLak01/10/1997 Nam Trần Nguyễn Phương22218693963

ITA.85APhú Yên12/04/1998 Nghĩa Võ Xuân22217168804

ITA.85AQuảng Nam31/12/1998 Nguyên Dương Tấn Vĩnh22217168925

ITA.85AQuảng Nam10/10/1997 Nhựt Trần Quốc22218681866

ITA.85ADakLak29/10/1995 Phú Bạch Hưng Nguyên22218696507

ITA.85AQuảng Ngãi16/04/1998 Phượng Phạm Thị Thu22207242378

ITA.85AQuảng Nam03/03/1999 Thống Trần Quốc23212196009

ITA.85AQuảng Nam22/02/1998 Thư Đặng Nguyễn Anh222052324910

ITA.85ABình Định26/04/1998 Thư Lê Thị Kim222071917911

ITA.85AQuảng Nam20/11/1998 Thúy Nguyễn Thị Thanh222021766912

ITA.85AĐà Nẵng17/03/1999 Tiên Hà Quỳnh232025752113

ITA.85AQuảng Nam15/05/1998 Trí Trần Văn232121325314

ITA.85AQuảng Ngãi15/03/1998 Vĩ Nguyễn Hồng222152294615

ITA.85AQuảng Nam13/11/1999 Ý Mai Thị Như232031055716

ITA.85ABình Định17/11/1998 Yến Huỳnh Thị Hải222052295417

8Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........


